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Phần I. Đọc - hiểu (5,0 điểm)

Đọc phần trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Hồi năm nhất, năm hai đại học, tôi thường xuyên về nhà, mỗi lần về đều khá dài. Bố mẹ vẫn làm những bữa cơm như thường lệ. Ăn cơm xong tôi vào phòng, bố xem ti vi, mẹ ở bếp làm mấy món ăn vặt, anh trai nếu không ở nhà làm việc thì sẽ ra ngoài cà phê với bạn bè. Một gia đình cơ bản thì sẽ cho nhau không gian riêng sau bữa tối. Nhà là nơi thân thuộc đến mức khiến ta “phát chán”, và cũng là nơi duy nhất dù chẳng có gì mới mẻ vẫn khiến ta luôn muốn quay về.

Ở hai năm cuối cùng của đại học, tôi về nhà ít hơn. Lần gần đây nhất tôi chỉ về nhà 3 ngày. Nhà là nơi tôi dành ít thời gian để ở nhất trong một năm. Tôi bắt đầu có những lối đi riêng, bố mẹ cũng nhận ra trong những lối đi của tôi không có lối nào dẫn về quê hương Điện Biên, dẫn về nhà, về với bố mẹ…

Dần dần, tôi không còn nói “về nhà” mà tôi sẽ nói là “về thăm nhà”. Lúc này tôi mới hiểu bố mẹ luôn biết có ngày những đứa con sẽ rời đi. Lần về nhà gần nhất, tôi ở nhà ba ngày nhưng chỉ ăn có ba bữa ở nhà. Cả ba bữa đều là những món sơn hào hải vị, những món mẹ sẽ làm những khi nhà có khách.

	


Tôi bảo mẹ tôi sẽ không về nhà ngay sau khi tốt nghiệp. Mẹ chỉ ừ, còn trẻ thì cứ bay nhảy, đừng quên về thăm nhà. Mẹ bảo sẽ luôn giữ phòng ngủ của tôi như thời cấp ba, thời trước khi tôi rời quê hương dù tôi bảo nếu anh trai lấy vợ thì tôi nhường phòng đó cho anh nếu cần thiết. Mẹ bảo sẽ luôn có một phòng cho tôi, để tôi luôn có một nơi để trở về.

Dù mẹ biết ngày tôi trở về, biết đâu tôi đã trở thành một vị khách, chứ không chỉ là con của mẹ nữa. Giống như mẹ với bà vậy. Mẹ không còn chỉ là con của bà, mà còn là vợ của bố tôi, là mẹ của anh em tôi. Tôi trong tương lai rồi cũng sẽ như vậy.

Trong “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, tình yêu của những con mèo ở bến cảng dành cho chú hải âu bé nhỏ cũng như tình cảm của cha mẹ. Thứ tình cảm cao thượng, kiêu hãnh và đầy tự hào. Thứ tình cảm khiến bố mẹ trở thành những người cho đi mà không hề mưu cầu được nhận lại.

	


Những chú mèo ở bến cảng biết một ngày chim hải âu sẽ rời đi, bay lên bầu trời cao dù chú được nuôi lớn bởi những con mèo - những con mèo không bao giờ rời bến cảng. Cũng như bố mẹ nuôi lớn chúng ta, nhìn ta bay cao và sẽ không tự rời đi. Vì bố mẹ biết chúng ta cần một nơi để trở về. Vậy nên, dù bận rộn đến mấy, hãy cố gắng dành thời gian để trở về nhà, bạn nhé!

 (Câu chuyện ý nghĩa trong ngày gia đình Việt Nam.https://tuoitrethudo.com.vn/ - 28/06/2022)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác đinh phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2 (0,5 điểm). Theo nhân vật tôi, vì sao “bố mẹ nuôi lớn chúng ta, nhìn ta bay cao và sẽ không tự rời đi”?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ có trong câu in đậm.

Câu 4 (1,0 điểm). Em nhận được bài học gì từ đoạn trích trên?
Câu 4 (2,0 điểm).Từ nội dung đoạn trích, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 câu chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của gia đình trong cuộc sống của mỗi người.
Phần II. Làm văn (5,0 điểm). 

Phân tích hai khổ thơ sau để thấy được vẻ đẹp của người lính trẻ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ:
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Và:

Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.”

                                      (Trích Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật)
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Phần I. Đọc - hiểu ( 5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	PTBĐ chính: Tự sự
	0,5

	2
	- Theo nhân vật tôi, “bố mẹ nuôi lớn chúng ta, nhìn ta bay cao và sẽ không tự rời đi” vì:

-  Bố mẹ biết chúng ta cần một nơi để trở về.
	0,5

	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê : “cao thượng, kiêu hãnh và đầy tự hào”
- Tác dụng: 

+ Làm cho câu văn trở nên ấn tượng sâu sắc hơn với người đọc

+ Diễn tả đầy đủ những giá trị lớn lao của tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái. 
+Thể hiện thái độ ngợi ca, trân trọng, biết ơn công lao của cha mẹ.
	0,5
0,5

	4
	- Bài học :
+ Hiểu được điều quan trọng nhất, ý nghĩa nhất đối với mỗi người đó chính là gia đình
+ Lời nhắn nhủ hãy nâng niu, trân trọng giá trị gia đình.
+ Yêu thương,quan tâm đến người thân yêu trong gia đình. Đặc biệt là phải biết ơn, hiếu thuận với cha mẹ
	1,0

	5
	* Hình thức: Đảm bảo đoạn văn 
* Nội dung: Đảm bảo chủ đề:  vai trò của gia đình đối với con người
 -HS có thể trả lời theo cách lập luận khác nhau nhưng cơ bản phải nổi bật được chủ đề
- GV có thể tham khảo nội dung sau: Gia đình là
+ Mái ấm che chở, nuôi dưỡng con người trưởng thành

+ Là động lực, lan tỏa yêu thương giúp con người vượt qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống, 
+ Là điểm tựa tinh thần, nơi chốn bình yên cho ta tìm về

+ Là nơi cho ta những bài học làm người, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người.

      + Tạo nên một xã hội vững mạnh, tràn đầy niềm vui, yêu thương.
	0,25

0,25
1,5



Phần II. Làm văn
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học: Có Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	0,25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Vẻ đẹp của người lính trẻ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ.
	0,25

	       HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau song cần đảm bảo một số nội dung cơ bản sau:
	

	I. Mở bài

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm, đoạn trích
- Nội dung : 
	0, 5



	II. Thân bài 

1. Khái quát chung 
 - Hoàn cảnh sáng tác: 1969, thời kì kháng chiến chống Mĩ diễn ra ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn
- Hai khổ thơ trên là khổ đầu và khổ cuối bài thơ ( Khổ 1 và khổ 7)
 - Hai đoạn thơ: tái hiện được hiện thực chiến tranh và khắc họa vẻ đẹp của người lính lái xe trong đạn bom khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mĩ.   
	0, 5



	2. Khổ thơ thứ nhất mở ra với hình ảnh những chiếc xe không kính có một không hai: thực mới lạ, độc đáo:

                   Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi 

- Giọng điệu thản nhiên pha chút ngang tàng, “không có... không phải vì... không có”, lời thơ mang tính khẩu ngữ
- Hình ảnh độc đáo “ xe không kính” 

- Cách nói phủ định, điệp ngữ “không”, liệt kê kết hợp các động từ mạnh “bom giật, bom rung”

- Nhà thơ tái hiện lại hình ảnh những chiếc xe mang trên mình đầy thương tích bởi bom đạn chiến tranh.
	0, 5



	3. Trên nền hiện thực khốc liệt của chiến trường, Phạm Tiến Duật còn khắc hoạ một cách chân thực vẻ đẹp của người lính lái xe với tư thế hiên ngang, ung dung, chủ động: 

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng
- Nghệ thuật đảo ngữ: từ láy “ung dung” đưa lên đầu câu kết hợp với đại từ “ta đã nhấn mạnh tư thế bình thản, hiên ngang, tự tin tiến về phía trước của người lính lái xe.
- Đó là tư thế của những người đứng trên gian khổ, đứng trên cái chết
- Phép liệt kê “nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng” tô đậm cái nhìn đầy tự chủ, nhìn thẳng về phía trước như sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn.
	0,5

	4. Khổ thơ tiếp theo, tiếp tục tái hiện hình ảnh những chiếc xe không kính đã bị biến dạng bởi đạn bom kẻ thù: 

Không có kính rồi xe không có đèn

Không có mui xe, thùng xe có xước

- Biện pháp liệ kê “ không kính, không đèn, không mui, thùng xước" gợi ra hiện thực những chiếc xe không chỉ không kính mà còn biến dạng đủ  bề.
- Điệp từ “không có” làm cho âm điệu câu thơ trở nên dồn dập như nhân lên những thử thách khốc liệt của chiến tranh, như dồn đập những mất mát đau thương. Càng gần ngày thắng lợi chiến tranh càng ác liệt, hi sinh càng chồng chất. 
	0,5


	5. Hình ảnh người lính lái xe hiện lên đầy cảm động với vẻ đẹp của lòng yêu nước và ý chí quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:

Chỉ cần trong xe có một trái tim.

- Cặp từ  “vẫn..chỉ cần” vừa khẳng định vừa ca ngợi sự kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm tuyệt vời của người lính lái xe. 

- Từ hàng loạt những cái “không có” ở trên, nhà thơ khẳng định một cái có, đó là “một trái tim
- Hình ảnh “trái tim”: vừa là hình ảnh hoán dụ chỉ người chiến sĩ lái xe; vừa là biểu tượng cho tình cảm của họ; lại vừa là biểu tượng cho tình yêu Tổ quốc, cho ý chí sắt đá giải phóng MN của những người lính trẻ. Chừng nào trái tim người lính còn đập, còn nóng bỏng thì tình yêu Tổ quốc, ý chí quyết tâm giải phóng MN  còn cháy mãi.
- Trái tim nhiệt tình cách mạng của các anh luôn nhiệt huyết; vì Tổ quốc các anh sẵn sàng hi sinh tất cả đời mình cho đất nước. 
	0,5

	6.Đánh giá 

 *NT: 

         - Thể thơ tự do; giọng điệu thơ giàu chất lính trẻ trung, sôi nổi; hình ảnh thơ chân thực, mới lạ, độc đáo, giàu ý nghĩa; sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ: điệp ngữ, liệt kê, hoán dụ, ẩn dụ…

*ND:

        - Qua đó,  giúp người đọc cảm nhận được trọn vẹn sự khốc liệt của chiến tranh trong những năm tháng chống Mĩ cứu nước và vẻ đẹp tâm hồn của những người lính lái xe, của thế hệ trẻ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đó chính là phong thái ung dung hiên ngang, là lòng yêu nước cháy bỏng và ý chí quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
	0,5

	III. Kết bài

        - Khẳng định lại vấn đề:  hai khổ thơ đã tái hiện một cách đầy đủ và trọn vẹn sự khốc liệt của những năm tháng chiến tranh chống Mĩ đồng thời ca ngợi vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

       - Liên hệ...
	0,5

	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	e. Sáng tạo: Diễn đạt sinh động, sáng tạo, trình bày trôi chảy, mạch lạc
	0,25


Hết
